ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ X

                    
NHIỆM KỲ 2023 – 2028


DANH SÁCH CHIA TỔ THẢO LUẬN

TỔ 1: 60 ĐẠI BIỂU
1. Thời gian thảo luận: ít nhất 90 phút

2. Địa điểm thảo luận: Phòng họp Đảng bộ tỉnh (tầng trệt Hội tường Tỉnh ủy)

3. Phụ trách: đồng chí Trần Lê Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX.

4. Thành phần gồm các đoàn Đại biểu sau:
- Cơ quan LĐLĐ tỉnh: 02 Đại biểu:

+ Đồng chí: Trần Lê Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IX.
+ Đồng chí: Bùi Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa IX, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

- Công đoàn Viên chức tỉnh: 22 Đại biểu.

- Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành: 18 Đại biểu;

- Đại biểu chỉ định sở ngành và cơ quan LĐLĐ tỉnh: 10 Đại biểu;

- Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (sở, ngành): 08 Đại biểu 

5. Tổ trưởng: đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa IX, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh;

6. Tổ phó: đồng chí Lê Thị Xuân Thu, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. 

7. Thư ký: đồng chí Lê Thị Thu Thảo, Ủy viên BTV Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.
* Ghi chú: Tổ tập trung thảo luận sâu các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Dự thảo 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) và Đề án Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Mỗi tổ phát biểu ít nhất 10 ý kiến, mỗi ý kiến tối đa 10 phút).
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	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Ghi chú

	I
	ỦY VIÊN BCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA IX TẠI CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH

	1. 
	Trần Lê Duy
	Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX
	

	2. 
	Bùi Thị Mỹ Hạnh
	UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX – Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động  tỉnh
	

	II
	ỦY VIÊN BCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA IX (SỞ, NGÀNH)

	3. 
	Lê Quang Chánh 
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	4. 
	Đặng Đình Toàn
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	5. 
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	

	6. 
	Dương Quốc Sinh
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	

	7. 
	Hồ Ngọc Vân
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
	

	8. 
	Trương Trúc Phương
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Giám đốc Sở Tài chính
	

	9. 
	Phạm Văn Tâm
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh
	

	10. 
	Lưu Thanh Hằng
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	

	III
	CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
	

	11. 
	Lê Thị Xuân Thu
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức
	

	12. 
	Nguyễn Tiến Tân
	UV BTV Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS Cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 
	

	13. 
	Lê Thị Thu Thảo
	UV BTV Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề
	

	14. 
	Võ Văn Quý
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh.
	

	15. 
	Trần Ngọc Hưởng
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng Khoa Nhà nước Pháp luật Trường Chính trị tỉnh
	

	16. 
	Lê Long Giang
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
	

	17. 
	Nguyễn Nam Giang
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	18. 
	Nguyễn Thành Lũy
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Sở Tư pháp
	

	19. 
	Huỳnh Thanh Nam
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	

	20. 
	Trần Văn Quy 
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	21. 
	Nguyễn Quang  Thắng
	UV BCH Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	

	22. 
	Nguyễn Long Điền
	Chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát
	

	23. 
	Huỳnh Văn Tuấn
	Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh
	

	24. 
	Nguyễn Thị Lành
	Chủ tịch CĐCS, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
	

	25. 
	Trần Thị Kim Sang
	Chủ tịch CĐCS, Chánh Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh
	

	26. 
	Phan Văn Vũ
	Chủ tịch CĐCS, Chánh Văn phòng Cục Hải quan
	

	27. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Đoàn viên CĐCS, Phó Giám đốc Sở Xây dựng
	

	28. 
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Đoàn viên CĐCS, Chánh Văn phòng Cục Thuế tỉnh
	

	29. 
	Võ Văn Thảo
	Đoàn viên CĐCS, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh
	

	30. 
	Huỳnh Thị Mộng Trinh
	Đoàn viên CĐCS, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp
	

	31. 
	Trần Thanh Tuyền
	UV BCH CĐCS Cơ quan, Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
	

	32. 
	Nguyễn Thị Lộc
	Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐCS Quỹ Đầu tư Phát triển
	

	IV
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ HÒA THÀNH
	

	33. 
	Lê Huỳnh Hải Đăng
	UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành
	

	34. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã
	

	35. 
	Trà Thanh Thuận
	UV BTV Liên đoàn Lao động thị xã
	

	36. 
	Huỳnh Thị Thanh Phương
	UV BTV Liên đoàn Lao động thị xã, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
	

	37. 
	Lâm Thị Mỹ Huyên
	UV BTV Liên đoàn Lao động thị xã, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã
	

	38. 
	Nguyễn Duy Hiếu
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Bí thư Thị đoàn
	

	39. 
	Cao Thanh Truyền
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Trưởng phòng Nội vụ thị xã
	

	40. 
	Lâm Minh Bảo
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã
	

	41. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Công nghiệp Penro VN
	

	42. 
	Châu Thị Bích Hiền
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch HĐND xã Long Thành Nam
	

	43. 
	Phan Thị Kim Phướng
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch HĐND phường Long Thành Bắc
	

	44. 
	Trịnh Ngọc Trâm Uyên
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thị xã
	

	45. 
	Đồng Thị Mai Vân
	UV BCH Liên đoàn Lao động thị xã, Chủ tịch CĐCS, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy
	

	46. 
	Tô Thanh Tú
	Chủ tịch CĐCS, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã
	

	47. 
	Đặng Khánh Duy
	Đoàn viên CĐCS, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh tráng Tân Nhiên
	

	48. 
	Nguyễn Thế Dũng
	Chủ tịch CĐCS, Giáo viên Trường THCS Trần Bình Trọng
	

	49. 
	Trần Thị Hồng Vân
	Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Visarim Orume
	

	50. 
	Trương Thanh Vũ
	Chủ tịch CĐCS Khối vận - Hội chữ Thập đỏ thị xã
	

	V
	ĐẠI BIỂU CHỈ ĐỊNH
	

	51. 
	Nguyễn Tấn Lợi
	Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 
	

	52. 
	Hồng Lê Minh Nguyệt
	Phó Giám đốc Sở Tài chính 
	

	53. 
	Phạm Vũ Anh Thi
	Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 
	

	54. 
	Nguyễn Tuấn An
	UV UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh
	

	55. 
	Trịnh Hoài Phong
	Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	

	56. 
	Phạm Minh Trí
	Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	

	57. 
	Nguyễn Thanh Hiền
	Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính
	

	58. 
	Phạm Quốc Phong
	Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh
	

	59. 
	Lê Thị Thanh Phương
	Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX
	

	60. 
	Lương Thị Bình Minh
	UV UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra
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